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1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 

Đầu năm, sản xuất lúa vụ Chiêm xuân gặp khó khăn do thời tiết rét đậm, 

rét hại; tuy nhiên, lúa Chiêm xuân phát triển và sinh trưởng khá tốt; chính thức 

năng suất lúa chiêm xuân năm nay đạt 59,69 tạ/ha (mức cao nhất trong nhiều 

năm qua).   

Trong tháng, thời tiết tiếp tục nắng nóng đã tác động xấu đến gieo trồng 

một số cây hàng năm vụ mùa; trước tình hình đó, ngành chức năng đã kịp thời chỉ 

đạo, hướng dẫn bà con tổ chức nạo vét kênh mương, chủ động nước tưới, hạn chế 

thấp nhất chân ruộng hạn hán. Ước đến hết tháng 7, tổng diện tích gieo cấy lúa vụ 

mùa toàn tỉnh ước đạt 30,7 nghìn ha, giảm 3,4% so với cùng vụ năm trước; diện 

tích gieo trồng ngô vụ mùa ước đạt 3,3 nghìn ha, giảm 1,73%; diện tích khoai 

lang gieo trồng ước đạt 226,6 ha, giảm 19,8%; diện tích rau xanh gieo trồng ước 

đạt 2.593,6 ha, tăng 4,2%; diện tích cây đỗ đậu các loại gieo trồng ước đạt 288,7 

ha, tăng 3,1%; diện tích cây lạc gieo trồng ước đạt 762,9 ha, giảm 3,7%;… 

Trong tháng, tình hình chăn nuôi trên địa bàn toàn tỉnh ổn định, các địa 

phương tiếp tục quản lý, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi; 

tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi, các trang trại chủ động áp 

dụng các biện pháp chăm sóc, phòng chống dịch bệnh, nắng nóng cho đàn vật 

nuôi,… Tổng đàn trâu hiện có ước đạt 71,5 ngàn con tăng 0,2% so với cùng kỳ; 

tổng đàn bò ước đạt 107,4 ngàn con tăng 10%; tổng đàn lợn ước đạt 850,4 ngàn 

con tăng 8,1%; tổng đàn gia cầm ước đạt 11,2 triệu con tăng 3,3%;… 

Tổng diện tích rừng trồng mới tập trung toàn tỉnh đến hết tháng 7 năm 

2016 ước đạt 8.851,9 ha tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng gỗ khai 

thác toàn tỉnh ước đạt 292,5 ngàn m3, tăng 20,2% (riêng sản lượng gỗ khai thác 

trong tháng ước đạt 50,6 ngàn m3); sản lượng củi khai thác ước đạt 733,7 ngàn 

ste, tăng 0,8% (riêng sản lượng khai thác trong tháng ước đạt 68,2 ngàn ste);... 

Diện tích mặt nước thực tế nuôi trồng thuỷ sản tháng 7/2016 ước đạt 9,7 

ngàn ha, tăng 1,9 ngàn ha so với tháng trước, diện tích nuôi trồng thủy sản tăng 

cao chủ yếu do diện gieo trồng lúa chiêm xuân đã thu hoạch xong chuyển sang 
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nuôi cá vụ. Tính từ đầu năm, tổng sản lượng thu hoạch ước đạt 16,7 ngàn tấn 

tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước (riêng tháng 7 sản lượng thuỷ sản nuôi 

trồng và khai thác ước đạt 2,2 ngàn tấn, tăng 4%);... 

2. Sản xuất công nghiệp 

Chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 7/2016 ước tăng 

3,00% so với tháng trước và tăng 4,13% so với tháng 7 năm 2015. Cụ thể từng 

nhóm ngành như sau: 

Nhóm ngành công nghiệp khai khoáng tăng 5,97% so với tháng trước và 

bằng 44,45% so với tháng cùng kỳ năm trước. 

Nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 2,97% so với tháng trước 

và tăng 7,79% so với tháng cùng kỳ năm trước. Trong đó, một số nhóm ngành 

sản xuất tăng so với tháng trước cũng như tháng cùng kỳ năm trước như: Sản 

xuất chế biến thực phẩm (tăng 24,04% và 25,87%); Sản xuất da và các sản phẩm 

có liên quan (tăng 8,95% và 38,71%); Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại 

khác (tăng 3,31% và 54,29%); Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic (tăng 

3,28% và 3,87%); Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy (tăng 2,66% và 3,46%); 

Sản xuất thiết bị điện (tăng 2,22% và 9,52%);… 

Nhóm ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng,... và điều hòa 

không khí tăng 3,35% so với tháng trước và tăng 19,92% so với tháng cùng kỳ 

năm trước.  

Ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 

7,45% so với tháng trước nhưng tăng 4,84% so với tháng cùng kỳ năm trước. 

Tính chung 7 tháng, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng 11,20% so 

với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm ngành công nghiệp khai khoáng giảm 

33,43%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 14,08%; nhóm ngành sản xuất, phân 

phối điện, khí đốt, nước nóng,... và điều hòa không khí tăng 20,92% và ngành 

cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,55%;... 

3. Vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý 

Vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương 

quản lý tháng 7/2016 trên địa bàn tỉnh ước thực hiện 235,2 tỷ đồng, giảm 1,4% so 

với tháng trước. Trong đó, nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh thực hiện 

194,7 tỷ đồng, giảm 3,2%; ngân sách nhà nước cấp huyện thực hiện 26,1 tỷ đồng, 

tăng 7,6%; ngân sách nhà nước cấp xã thực hiện 14,4 tỷ đồng, tăng 9,2%;... 

Một số công trình xây mới, sửa chữa trường học các cấp, đường giao 

thông liên xã, trụ sở làm việc UBND xã, trạm y tế xã, nhà văn hóa khu,... đã 
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được khởi công và dự kiến khởi công trên địa bàn các huyện, thành, thị (huyện 

Đoan Hùng; huyện Thanh Ba; huyện Yên Lập; huyện Tam Nông; huyện Thanh 

Thuỷ;...). 

Trong tháng, một số công trình đã hoàn thành và dự kiến hoàn thành như: 

Trường THCS Hùng Vương xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ; trường Mầm non 

xã Phong Phú huyện Đoan Hùng; đường giao thông vào khu đầm Ao Châu 

huyện Hạ Hoà; hội trường UBND xã Sơn Cương, đường giao thông khu các xã 

huyện Thanh Ba; đường liên xã Tử Đà, đường giao thông xã Tiên Du huyện Phù 

Ninh; cầu treo ngòi Giành, xã Xuân An huyện Yên Lập; nhà điều hành Trung 

tâm văn hoá huyện Thanh Sơn; cải tạo Quốc lộ 32 đi xóm Ú xã Thu Cúc; cải tạo 

nâng cấp chợ Long Cốc và Thu Ngạc; cải tạo kênh tưới đồng Thé xã Kim 

Thượng, đồng Sắm xã Xuân Đài, đồng Phú xã Minh Đài huyện Tân Sơn;... 

Tính chung 7 tháng, vốn đầu tư thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương 

quản lý trên địa bàn tỉnh ước thực hiện 1.447,6 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng 

kỳ năm trước. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh ước đạt 1.178,7 tỷ 

đồng, tăng 8,8%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện ước đạt 171,4 tỷ đồng, 

giảm 3,8%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã ước đạt 97,5 tỷ đồng, tăng 12,1%. 

4. Thương mại, dịch vụ, giá cả 

a) Bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7/2016 

xã hội trên địa bàn tỉnh ước đạt 1.938,3 tỷ đồng, tăng 0,4% so với tháng trước; 

trong đó: ngành thương nghiệp ước đạt 1.699,5 tỷ đồng, chiếm 87,7% tổng mức, 

tăng 0,3%; khách sạn, nhà hàng ước đạt 160 tỷ đồng, tăng 0,5% và dịch vụ khác 

ước đạt 78,7 tỷ đồng, tăng 0,8%. 

Tính chung 7 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu 

dùng xã hội ước đạt 12.944,3 tỷ đồng, tăng 6,5% so cùng kỳ. Trong đó, thương 

nghiệp đạt 11.280,9 tỷ đồng, chiếm 87,1% tổng số và tăng 6,8%; khách sạn, nhà 

hàng đạt 1.133,2 tỷ đồng, chiếm 8,8% và tăng 0,3%; dịch vụ khác đạt 530,2 tỷ 

đồng, chiếm 4,1% và tăng 15,3% so cùng kỳ. 

b) Xuất, nhập khẩu hàng hoá 

Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tháng 7/2016 ước đạt 94,8 triệu USD, 

giảm 4,7% so tháng trước. Trong đó, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 88,1 

triệu USD, chiếm 92,9% tổng kim ngạch xuất khẩu và giảm 5%; khu vực kinh tế 

tư nhân đạt 6,5 triệu USD, chiếm 6,9% và giảm 1,1%.  
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Thị trường xuất khẩu chủ yếu gồm Mỹ, Hàn Quốc và Trung Quốc. Trong 

đó, xuất khẩu sang thị trường Mỹ ước đạt 22,9 triệu USD, chiếm 24,1% tổng 

kim ngạch; thị trường Hàn Quốc ước đạt 22,2 triệu USD, chiếm 23,4%; thị 

trường Trung Quốc ước đạt 9,7 triệu USD, chiếm 10,2%;… 

Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu trong tháng gồm: Hàng dệt may ước đạt 37,2 

triệu USD, chiếm 39,2% tổng kim ngạch xuất khẩu, giảm 17,7%; Điện thoại các 

loại và linh kiện ước đạt 25,6 triệu USD, chiếm 27,1%, tăng 1,9%; Sản phẩm từ 

chất dẻo ước đạt 20,3 triệu USD, chiếm 21,5%, tăng 7,4%;... 

Kim ngạch nhập khẩu hàng hoá tháng 7/2016 ước đạt 74 triệu USD, giảm 

22,4% so với tháng trước. Trong đó, kinh tế có vốn đầu tư Nước ngoài đạt 63,8 

triệu USD, chiếm 86,2% tổng kim ngạch nhập khẩu, giảm 24,3%; kinh tế Tư 

nhân đạt 9,1 triệu USD, chiếm 12,4%, tăng 2,1%; kinh tế Nhà nước đạt 1 triệu 

USD, giảm 51,7%;... 

Thị trường nhập khẩu hàng hóa chủ yếu trong tháng gồm Hàn Quốc, 

Trung Quốc, Nhật Bản. Trong đó, nhập khẩu từ thị trường Hàn Quốc ước đạt 

37,2 triệu USD, chiếm 50,3% tổng kim ngạch nhập khẩu; thị trường Trung Quốc 

ước đạt 10 triệu USD, chiếm 13,5%; thị trường Nhật Bản ước đạt 4,9 triệu USD, 

chiếm 6,6%;... 

Hàng hoá nhập khẩu chủ yếu gồm: Điện thoại các loại và linh kiện ước 

đạt 21 triệu USD, chiếm 28,4% tổng kim ngạch, tăng 1,2%; Máy móc thiết bị, 

DCPT khác ước đạt 13,4 triệu USD, chiếm 18,2%, giảm 55,8%; Nguyên phụ 

liệu dệt, may, da, giày ước đạt 12 triệu USD, chiếm 16,3%, giảm 5,5%; Chất dẻo 

nguyên liệu ước đạt 11,3 triệu USD, chiếm 15,3%; tăng 7,0%;... 

Tính chung 7 tháng, kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh ước đạt 604,7 triệu 

USD, tăng 23,1% so cùng kỳ, trong đó khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 

ước đạt 567,1 triệu USD, tăng 22,5%;... Kim ngạch nhập khẩu toàn tỉnh ước đạt 

495,6 triệu USD, tăng 9,4% so cùng kỳ, trong đó khu vực kinh tế có vốn đầu tư 

nước ngoài ước đạt 390,7 triệu USD, tăng 5,4%;... 

c) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7/2016 tăng 0,16% so tháng trước; so với tháng 

12 năm trước (sau 7 tháng) tăng 1,21%;... 

Các yếu tố tác động làm tăng chỉ số giá tháng này so với tháng trước bao 

gồm: Nhóm Giao thông tăng 1,20%1; nhóm Hàng hoá và dịch vụ khác tăng 

0,59%2; nhóm Đồ uống và thuốc lá tăng 0,25%3; May mặc, mũ nón, giầy dép 

                                         
1 Phương tiện đi lại tăng 0,14%; phụ tùng tăng 0,26%; nhóm xăng dầu tăng 2,95%;… 
2 Đồ dùng cá nhân tăng 0,81%; dịch vụ phục vụ cá nhân tăng 4,05%;… 
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tăng 0,10%4; nhóm Nhà ở, điện, nuớc, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,06%; 

Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,03%; nhóm Thuốc và dịch vụ y tế tăng 

0,02%; nhóm Thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,01%;... Các nhóm còn lại giữ 

ổn định không tăng so với tháng trước (Bưu chính viễn thông, Giáo dục, Văn 

hoá, giải trí và du lịch);... 

Chỉ số giá Vàng tăng 4,78% so với tháng trước với giá bán bình quân 

trong tháng 3.549.000 đồng/chỉ. 

Giá Đô la Mỹ giảm 0,37%, giá bán bình quân trong tháng 22.333 

đồng/USD. 

d) Vận tải hàng hoá và hành khách 

Tổng doanh thu vận tải, bốc xếp, dịch vụ vận tải tháng 7/2016 ước đạt 293 

tỷ đồng, tăng 0,5% so với tháng trước. Trong đó, vận tải hành khách ước đạt 

41,6 tỷ đồng, tăng 1%; vận tải hàng hóa ước đạt 231,7 tỷ đồng, tăng 0,5%;... 

Sản lượng hàng hoá vận chuyển trong tháng ước đạt 3.031 nghìn tấn, 

bằng 173.758 nghìn tấn.km luân chuyển. So với tháng trước, sản lượng vận 

chuyển tăng 0,3% và sản lượng luân chuyển tăng 1,3%.  

Sản lượng vận tải hành khách đường bộ ước đạt 573 nghìn hành khách, 

tăng 1%; sản lượng luân chuyển hành khách đạt 66.518 nghìn hành khách.km, 

so với tháng trước tăng 0,8%. 

Tính chung 7 tháng, sản lượng vận chuyển hàng hoá ước đạt 22.897 

nghìn tấn, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng luân chuyển hàng 

hoá ước đạt 1.186.314 nghìn tấn.km, tăng 11,2%; Sản lượng vận chuyển hành 

khách ước đạt 4.177 ngàn hành khách, tăng 12%, sản lượng luân chuyển hành 

khách ước đạt 457.423 ngàn hành khách.km, tăng 11,1%. 

5. Một số vấn đề xã hội  

a) Tình hình giáo dục 

Trong tháng, từ ngày 1 đến ngày 4/7, cùng với cả nước trên địa bàn tỉnh 

diễn ra kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 gồm 2 cụm thi: Cụm thi do Sở GD&ĐT 

chủ trì phối hợp với Trường Cao đẳng Công nghiệp hóa chất và Trường Đại học 

Điện lực dành cho thí sinh dự thi xét công nhận tốt nghiệp THPT, Cụm thi do 

Trường Đại học Hùng Vương chủ trì phối hợp với Học viện Công nghệ bưu 

chính viễn thông tổ chức.  

                                                                                                                               
3 Rượu bia các loại tăng 0,89%;… 
4 Nhóm may mặc khác và mũ nón tăng 0,31%; nhóm giầy dép tăng 0,85%;… 
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Kết quả giáo dục5: Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016, tỷ lệ tốt nghiệp đạt 

97,03%; trong đó: thí sinh hệ THPT đạt 97,92%, thí sinh hệ  giáo dục thường 

xuyên đạt 87,18%. Năm học 2015-2016 trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%, tỷ lệ học 

sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6 đạt 99,8%; tỷ lệ học sinh tốt 

nghiệp THCS năm 2016 đạt 98,99%. Ở Tiểu học không có học sinh bỏ học, tỷ lệ 

học sinh bỏ học ở THCS là 0,38%, THPT là 0,98%. 

b) Tình hình y tế6 

Trong tháng 6 trên địa bàn tỉnh xuất hiện 266 ca mắc tiêu chảy, 31 ca mắc 

sốt rét, 27 ca mắc thủy đậu, 1.364 ca mắc cúm,… Một số bệnh truyền nhiễm mới 

nổi như cúm A(H5N1), A(H7N9), Ebolla, Mers-CoV, Zika, tả,…thường xuyên 

được giám sát chặt chẽ, đến nay trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện ca nghi ngờ. 

Công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng. Trong tháng 

6, các đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra 618 lượt cơ sở thực phẩm, trong đó 

có 79% lượt cơ sở đạt tiêu chẩn ATVSTP là 488 cơ sở. Tính từ đầu năm đến hết 

tháng 6/2016, đã có 5.654 lượt kiểm tra các cơ sở thực phẩm, trong đó 80% lượt 

cơ sở đạt tiêu chuẩn ATVSTP. Ngộ độc thực phẩm tính đến hết tháng 6 xảy ra 

01 vụ với 05 người mắc, không có trường hợp nào tử vong do ngộ độc thực 

phẩm, có 53 ca mắc ngộ độc thực phẩm lẻ tẻ. 

c) Hoạt động văn hóa, thể thao7  

Trong tháng, Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức các hoạt 

động tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng, kỷ niệm Ngày thương binh liệt 

sỹ (27/7); Ngày gia đình Việt Nam (28/6/2016), kỷ niệm 87 năm thành lập Công 

đoàn Việt Nam (28/7). 

Đến hết tháng 6/2016, Ngành đã thực hiện 815 buổi chiếu phim tại 410 

điểm chiếu của 178 xã miền núi, phục vụ 187.450 lượt người xem. Số tiền thu 

được ước đạt 303,6 triệu đồng (đạt 46,5% kế hoạch năm).  

d) Tình hình tai nạn giao thông8 

Từ ngày 16/5 - 15/6/2016 trên địa bàn tỉnh xảy ra 04 vụ tai nạn giao thông 

đường bộ và 05 vụ va chạm giao thông làm 05 người chết và 09 người bị 

thương. Tính từ đầu năm đến ngày 15/6/2016 trên địa bàn tỉnh xảy ra 26 vụ tai 

nạn và 32 vụ va chạm giao thông làm 30 người chết và 61 người bị thương.  

                                         
5 Nguồn: Sở Giáo dục và Đào tạo. 
6 Nguồn: Sở Y tế. 
7 Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  
8 Nguồn: Ban An toàn giao thông tỉnh. 
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Từ ngày 16/5 - 15/6/2016, Công an tỉnh đã lập biên bản xử lý 13.028 trường 

hợp vi phạm giao thông, xử phạt 5.958,1 triệu đồng. Tính từ đầu năm đến ngày 

15/6/2016, đã lập biên bản xử lý 45.307 trường hợp, xử phạt 27.719,1 triệu đồng. 

e) Tình hình thiệt hại do thiên tai 

Chiều ngày 20/7/2016, trên địa bàn các huyện Yên Lập, Cẩm Khê, Tam 

Nông đã xảy ra mưa kèm theo giông lốc; theo thống kê sơ bộ, thiệt hại làm tốc 

mái 47 ngôi nhà ở, 9 nhà bếp, 4 quán bán hàng, 1 nhà bảo vệ trường học ở huyện 

Tam Nông, 1 nhà văn hóa ở huyện Yên Lập và làm gãy, đổ 25 ha ngô ở huyện 

Tam Nông, ước tổng giá trị thiệt hại 580 triệu đồng. Trước tình hình trên Ban 

Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương đã chỉ huy, 

huy động lực lượng kịp thời khắc phục thiệt hại, đảm bảo ổn định đời sống và 

sản xuất cho người dân.  

f) Tình hình cháy nổ, vi phạm môi trường 

Tình hình cháy nổ9: Đến hết ngày 17/7/2016, toàn tỉnh xảy ra 34 vụ cháy 

(giảm 10 vụ so với cùng kỳ), 1 vụ nổ, làm 2 người chết, giá trị thiệt hại ước tính 

3.593 triệu đồng. Riêng từ ngày16/6/2016 đến 17/7/2016 xảy ra 5 vụ cháy, thiệt 

hại ước tính 336 triệu đồng (huyện Hạ Hòa 2 vụ, huyện Tân Sơn 2 vụ, Thanh Ba 

1 vụ). Ngoài ra, trong tháng trên địa bàn tỉnh còn xảy ra 1 vụ điện giật chết 

người tại xã Cáo Điền, huyện Hạ Hòa. 

Tình hình vi phạm môi trường10: Từ đầu năm đến ngày 16/7/2016 trên địa 

bàn tỉnh đã phát hiện 224 vụ vi phạm môi trường, tổng số tiền xử phạt 5.346,2 

triệu đồng. Riêng từ ngày16/6/2016 đến ngày 16/7/2016 phát hiện 35 vụ vi 

phạm môi trường và được xử lý, với tổng số tiền xử phạt là 553,2 triệu đồng 

(Trong đó: lĩnh vực bảo vệ môi trường 18 vụ, xử phạt 424,8 triệu đồng; lĩnh vực 

khoáng sản 15 vụ, xử phạt 93,5 triệu đồng)./. 
 

Nơi nhận: 
- TCTK (Vụ TK Tổng hợp); 
- TTTU, HĐND, UBND tỉnh; 
- CT, các PCT Cục Thống kê; 
- Website Cục Thống kê; 
- Lưu: VT, PTKTH. (C20b). 

 
 

CỤC TRƯỞNG 
 
 

 

 
 

Nguyễn Huy Lương 
 

                                         
9 Nguồn: Công an tỉnh và Cục Thống kê tỉnh.  
10 Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

 


